
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH 

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 01 TTHC 

S

T

T 

Mã Thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, cách thức                    

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 3.000242 

Cấp văn bản 

cho phép sử 

dụng thẻ 

ABTC tại 

địa phương 

* Đối với doanh nhân quy định tại 

khoản 1 Điều 9 Quyết định số 

09/2023/QĐ-TTg: 15 ngày và 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (trong đó có 15 ngày cơ quan chuyên 

môn xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành văn bản và 05 ngày làm việc 

UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản 

đồng ý hoặc từ chối). 

* Đối với doanh nhân quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Quyết định số 

09/2023/QĐ-TTg: 

- Nếu không có văn bản gia hạn của cơ 

quan xác minh hồ sơ: 13 ngày làm việc 

và 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (trong đó có 08 ngày làm việc cơ 

quan chuyên môn gửi các cơ quan liên 

quan xác minh, xem xét trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành văn bản; 20 ngày 

cơ quan liên quan xác minh hồ sơ và 05 

ngày làm việc UBND tỉnh xem xét, ban 

Tiếp nhận hồ sơ và 

nhận kết quả giải 

quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Quảng 

Ngãi, số 54 đường 

Hùng Vương,  

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thông qua các hình 

thức: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.qu

angngai.gov.vn; hoặc 

https://dichvucong.go

v.vn. 

 

Không 

- Luật Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt 

Nam (Luật số 

49/2019/QH14 ngày 

22/11/2019), được sửa 

đổi, bổ sung năm 2023 

(Luật số 23/2023/QH15 

ngày 24/6/2023). 

- Quyết định số 

09/2023/QĐ-TTg ngày 

12/4/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ quy 

định về trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền, cấp và 

quản lý thẻ đi lại doanh 

nhân APEC. 

- Nghị quyết số 05/NQ-

HĐND ngày 01/7/2025 

của HĐND tỉnh về việc 

thành lập các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

https://dichvucong.quangngai.gov.vn/
https://dichvucong.quangngai.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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hành văn bản đồng ý hoặc từ chối). 

- Nếu có văn bản gia hạn của cơ quan 

xác minh hồ sơ: 13 ngày làm việc và 

35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (trong đó có 08 ngày làm việc cơ 

quan chuyên môn gửi các cơ quan liên 

quan xác minh, xem xét trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành văn bản; 35 ngày 

cơ quan liên quan xác minh hồ sơ và 05 

ngày làm việc UBND tỉnh xem xét, ban 

hành văn bản đồng ý hoặc từ chối). 

UBND tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Quyết định số 

208/QĐ-UBND ngày 

16/11/2025 của UBND 

tỉnh về việc ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Quảng 

Ngãi. 
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